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Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính)
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Nội dung

 Mô hình quan hệ

Bảng (quan hệ), hàng (bộ), cột (thuộc tính), ô (giá trị)

Khóa chính, khóa ngoại

Lược đồ quan hệ

Các loại quan hệ: 1-1, 1-n, n-1, n-n

 Liên kết mô hình dữ liệu không gian với thuộc tính

Vector

Raster
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STT Họ tên Năm sinh …

1 Nguyễn Văn A 1991 …

2 Bùi Thị B 1992 …

3 Phạm Văn C 1993 …

… … … …

Mô hình quan hệ là gì?

 Mô hình quan hệ = Bảng dữ liệu 2 chiều được đặt tên

Bộ = Hàng  thể hiện đối tượng

Trường thuộc tính = Cột  thể hiện thuộc tính của đối tượng

Giá trị = Ô  thể hiện giá trị của 1 thuộc tính của 1 đối tượng
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Bảng (quan hệ Sinh viên)
Cột (trường thuộc tính Năm sinh)

Hàng (bộ ứng

với đối tượng

có STT = 2)

Ô (giá trị thuộc

tính Năm sinh

của đối tượng

có STT = 2)



 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 | nguyenduyliem@hcmuaf.edu.vn Mô hình dữ liệu GIS (thuộc tính)

Bài tập 1

 Cho quan hệ thời khóa biểu của sinh viên:

Liệt kê các trường thuộc tính?

Xác định bộ ứng với Mã MH= 218120? 

Có tất cả bao nhiêu bộ?

Xác định giá trị STC của đối tượng có Mã MH= 218116?
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2:001:591:581:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End2:00
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Loại đất Sử dụng đất

Đất thịt pha cát Sắn

Đất cát pha Lúa

Đất cát pha Rừng

Loại đất Hệ số xói mòn đất

Đất cát pha 0,10

Đất thịt pha cát 0,25

Đất thịt 0,35

Khóa chính, khóa ngoại

 Khóa

Tập hợp 1 hoặc nhiều thuộc tính dùng để

xác định duy nhất 1 bộ trong quan hệ.

Tên khóa được gạch dưới nét liền/ nét đứt.
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Khóa

 Khóa ngoại

Một hoặc nhiều thuộc tính trong

quan hệ này được tham chiếu đến

khóa chính của một quan hệ khác.

 Tên của khóa ngoại được gạch dưới

nét đứt.

 Khóa chính

Một khóa được chọn để

xác định duy nhất 1 bộ

trong quan hệ.

 Tên khóa chính được gạch

dưới nét liền.
Khóa ngoại

Khóa

chính

STT Họ tên Năm sinh

1 Nguyễn

Văn A

1991

2 Bùi Thị B 1992

3 Phạm

Văn C

1993

… … …

Xói mòn đất Sử dụng đất
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Bài tập 2

 Cho quan hệ thời khóa biểu của giảng viên:

Xác định các khóa?

Khóa nào khóa chính?

Khóa nào khóa ngoại?
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259

276

1:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:01End1:00



 

 

 

 

 

 

 

So sánh khóa chính, khóa ngoại

Khóa chính

Xác định duy nhất 1 bộ

trong quan hệ

Không chấp nhận giá

trị rỗng

Chỉ có 1 khóa chính

trong 1 bảng

Khóa ngoại

Là 1 trường trong bảng

này và là khóa chính

trong 1 bảng khác

Có thể chấp nhận nhiều

giá trị rỗng

Có thể có nhiều khóa

ngoại trong 1 bảng
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